
STT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh Giới tính

1 460213 Dương Tiến Đạt 29/11/2003 Hà Nam

2 460610 Nguyễn Đạt 28/03/2003 Hải Nam

3 460805 Nguyễn Cao 20/11/2002 Hà Nội Nam

4 460817 Nguyễn Lê Hùng 18/09/2003 Nghệ An Nam

5 460823 Phan Diệu Linh 22/10/2003 Ninh Nữ

6 461101 Dương Thị Anh 03/09/2003 Hà Nội Nữ

7 461223 Mông Trà Linh 06/01/2003 Lạng Nữ

8 461227 Vũ Thị Cẩm Ly 26/07/2003 Lai Nữ

9 461244 Trần Thị Thủy 26/10/2002 Hà Tĩnh Nữ

10 461317 Vi Thị Hiền 20/01/2003 Thanh Nữ

11 461336 Nguyễn Thu Phương 05/10/2003 Hưng Nữ

12 461347 Phan Thanh Trang 07/12/2003 Lạng Nữ

13 461359 La Thị Tuyết 16/02/2002 Lạng Nữ

14 462905 Vũ Thùy Diệu 12/04/2003 Nam Nữ

15 461620 Phạm Huy Hoàng 27/03/2003 Nghệ An Nam

16 461656 Phạm Hà Linh 20/01/2003 Hà Nội Nữ

1 462120 Nguyễn Huy 24/10/2003 Hà Nội Nam

2 462250 Nguyễn Trung 20/09/2003 Hà Nội Nam

1 462335 Nguyễn Minh 23/10/2003 Bắc Nam

1 462517 Đoàn Linh Hà 04/07/2003 Quảng Nữ

2 462524 Nguyễn Thu Hương 17/09/2003 Bắc Nữ

3 462528 Trần Thị Linh 17/07/2003 Nghệ An Nữ

4 462529 Nguyễn Thị Lộc 19/03/2003 Nghệ An Nữ

5 462532 Lương Thị Mai 20/11/2003 Nam Nữ

1 462906 Phạm Tuấn Duy 29/06/2003 Hà Nội Nam

2 463104 Nguyễn Anh 30/05/2003 Yên Bái Nữ

3 463111 Vũ Minh Hiếu 04/07/2003 Hà Nội Nam

1 463304 Triệu Hoàng Anh 23/09/2003 Hà Nội Nam

2 463306 Lê Tiến Dũng 03/08/2003 Hồ Chí Nam

3 463307 Hoàng Linh Giang 12/05/2002 Hà Nội Nữ

4 463309 Nguyễn Thu Hằng 31/08/2003 Hà Nội Nữ
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5 463310 Nguyễn Chí Hiếu 27/12/2003 Khánh Nam

6 463311 Lê Minh Hưng 03/09/2003 Hà Nội Nam

7 463312 Nguyễn Huyền 14/09/2003 Hải Nữ

8 463315 Cao Nguyễn Linh 19/07/2003 Hà Nội Nữ

9 463318 Nguyễn Ly 12/09/2003 Phú Thọ Nữ

10 463326 Nguyễn Nam 15/04/2003 Hà Nội Nam

11 463327 Nguyễn Thị Ngọc 18/08/2003 Hà Nội Nữ

12 463328 Nguyễn Thảo Quyên 07/01/2003 Hà Nội Nữ

13 463332 Vũ Thanh Tâm 28/09/2003 Hải Nữ

14 463333 Hoàng Đình Thành 25/11/2003 Hà Nội Nam

15 463334 Trần Trọng Thành 15/10/2003 Hà Nội Nam

16 463337 Nguyễn Duy Tú 25/08/2003 Hà Nội Nam

17 463338 Nguyễn Tùng 07/12/2003 Hà Nội Nam

18 463341 Lê Hà An 25/09/2003 Hà Nội Nữ

19 463344 Phạm Thu Huyền 25/07/2003 Hải Nữ

20 463346 Nguyễn Lê Phong 11/10/2003 Lào Cai Nam

21 463347 Nguyễn Anh Tú 18/11/2003 Hà Nội Nam


